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Tên đơn vị tổ chức PT:  Phòng Khoa học và Kiểm chứng 

PT Provider name:  The Science and Reference Testing Department 

Cơ quan chủ quản:   Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (RETAQ) 

Organization: Reference Testing & Agrifood Quality Services Center (RETAQ) 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing Chemical 

Người phụ trách/ 

Representative: 

Phạm Văn Tiệp 

Pham Van Tiep 

Số hiệu/ Code:  VIPAS 013 

Chuẩn mực công nhận: 

Accreditation criteria 
TCVN ISO/IEC 17043:2025 (ISO/IEC 17043:2023) 

Hiệu lực công nhận: 

Period of Validation  

Kể từ ngày       /        /2026 đến ngày       /      /2031 

Địa chỉ trụ sở chính 

The head office address 

Km 0, Cao tốc 5B Hà Nội  - Hải Phòng, xã Bát Tràng, Hà Nội 

Km 0, 5B Ha Noi – Hai Phong highway, Bat Trang ward, Ha Noi 

Địa điểm công nhận 

Accredited locations: 

Km 0, Cao tốc 5B Hà Nội  - Hải Phòng, xã Bát Tràng, Hà Nội 

Km 0, 5B Ha Noi – Hai Phong highway, Bat Trang ward, Ha Noi 

Điện thoại/ Tel:          024.3211 5275 

E-mail:                      kiemchung.retaq@mae.gov.vn 

Website: https://kiemnghiemkiemchung.vn/ 

 

 

 

 



DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED PROFICIENCY TESTING  PROGRAMS 

VIPAS 013 

AFPT 01.07                   Lần ban hành/Issued No: 4.26    Soát xét/ngày/ Revised/dated:    Trang/ Page: 2/2 

Lĩnh vực TNTT thử nghiệm:  Hóa 

Field of PTP for testing: Chemical  

TT 
Nền mẫu 

Sample matrix  

 Chỉ tiêu 

Testing items/  

Các kỹ thuật dùng để xác định 

giá trị ấn định / Độ không đảm 

bảo đo 

Techniques used to determine 

Assigned Value/ Uncertainty 

Tên chương trình: Định lượng Dư lượng Thuốc bảo vệ thực vật trong Táo 

Program: Quantitative Determination of Pesticide Residues in Apples 

1.  Táo/ Apple 
Chlorantraniliprole, 

Cyantraniliprole 

Giá trị ấn định và độ không đảm 

bảo đo được xác định theo giá trị 

đồng thuận từ các bên tham gia/ 

Assigned values and uncertainties 

determined by consensus values 

from participants 

Tên chương trình: Định lượng Kim loại nặng trong Cam 

Program: Quantitative Determination of Heavy Metals in Oranges. 

2.  Cam/ Orange Cd, Pb, As, Hg 

Giá trị ấn định và độ không đảm 

bảo đo được xác định theo giá trị 

đồng thuận từ các bên tham gia/ 

Assigned values and uncertainties 

determined by consensus values 

from participants 

Trường hợp Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (RETAQ) cung cấp dịch vụ thử 

nghiệm thành thạo thì Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (RETAQ) phải đăng ký 

hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp 

dịch vụ này/ It is mandatory for the Reference Testing & Agrifood Quality Services Center (RETAQ) that 

provides Proficiency Testing services must register their activities and be granted a certificate of registration 

according to the law before providing the service./.  
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